
      UBND HUYỆN AN DƯƠNG

TRƯỜNG MẦM NON AN HƯNG

STT HỌ VÀ TÊN GIỚI TÍNH NGÀY SINH DÂN TỘC SỐ ĐIỆN THOẠI PHÂN LỚP GHI CHÚ

1 Đinh Tiến Dũng Nam 04/09/2022 Kinh 0824226948 NTS1 Khu trung tâm

2 Phạm Gia Khánh Nam 13/07/2022 Kinh 0354430869 NTS1 Khu trung tâm

3 Đinh Phúc Thịnh Nam 10/04/2022 Kinh 0946405628 NTS1 Khu trung tâm

4 Trần Đình Vũ Nam 12/02/2023 Kinh 0903483469 NTS1 Khu trung tâm

5 Phạm Minh Chính Nam 04/01/2023 Kinh 0967428690 NTS1 Khu trung tâm

6 Vũ Quang Nhật Minh Nam 08/08/2022 Kinh 0835150797 NTS1 Khu trung tâm

7 Nguyễn Minh Phúc Nam 02/01/2023 Kinh NST1 Khu trung tâm

8 Nguyễn Tuấn Khang Nam 22/12/2022 Kinh NTS1 Khu trung tâm

9 Phạm Gia Bách Nam 15/04/2022 Kinh 0824226948 NTS2 Khu trung tâm

10 Trần Bảo Khánh An Nữ 20/05/2022 Kinh 0943716565 NTS2 Khu trung tâm

11 Đặng Gia Hân Nữ 26/01/2022 Kinh 0934345358 NTS2 Khu trung tâm

12 Nguyễn Gia Khánh Nam 18/08/2022 Kinh 0982180326 NTS2 Khu trung tâm

13 Vũ Tuấn Khôi Nam 21/04/2022 Kinh 0964121646 NTS2 Khu trung tâm

14 Nguyễn Đăng Khánh Nam 14/03/2022 Kinh NTS2 Khu trung tâm

15 Đoàn Minh Kiệt Nam 06/10/2022 Kinh NTS2 Khu trung tâm

16 Tô Vũ Minh Khôi Nam 17/12/2022 Kinh NTS2 Khu trung tâm

17 Đinh Ngọc Anh Nữ 20/02/2022 Kinh 0379329190 NTS3 Khu Đồng Hải

18 Nguyễn Gia Hân Nữ 10/05/2022 Kinh 0812599382 NTS3 Khu Đồng Hải

19 Tô Minh Hiếu Nam 13/11/2022 Kinh 0795271951 NTS3 Khu Đồng Hải

20 Vũ Bá Minh Nhật Nam 18/04/2022 Kinh 0971526263 NTS3 Khu Đồng Hải

21 Bùi Đức Duy Nam 23/09/2022 Kinh NTS3 Khu Đồng Hải

22 Nguyễn Hoàng Lâm Nam 02/01/2023 Kinh NTS3 Khu Đồng Hải

Danh sách trên có 21 cháu
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